
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNNMT-CCBVMT 

V/v công khai danh sách các cơ sở sản xuất 

phải lắp đặt, đã lắp đặt, chưa lắp đặt thiết bị 

quan trắc môi trường liên tục tự động 

Tuyên Quang, ngày       tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi:  

      - Trung tâm thông tin và công báo tỉnh; 

      - Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh. 

   

 Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/9/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 

của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải 

quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trung tâm thông tin và công báo 

tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh phối hợp công khai thông tin trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng “Danh sách các cơ 

sở sản xuất phải lắp đặt, đã lắp đặt, chưa lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự 

động liên tục trên địa bàn tỉnh”. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (phối hợp); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, CCBVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

  

Nguyễn Thế Phương 

  



 

 

DANH SÁCH  

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT PHẢI LẮP ĐẶT, ĐÃ LẮP ĐẶT, CHƯA LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Công văn số .........../SNNMT-CCBVMT  ngày ..... tháng ..... năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 
 

STT Tên cơ sở 
Trạm 

QTTĐ 

Loại trạm 
Loại hình 

sản xuất 

Hiện trạng hoạt động 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chưa 

lắp đặt 
Đã lắp đặt Thông số, trạng thái 

1 

Cổ phần 

khoáng sản An 

Thông 

Trạm nước 

thải sản 

xuất 

x  

Khai thác 

khoáng 

sản 

 Trạm đã lắp đặt 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: COD, TSS, pH, NH+
4, 

nhiệt độ, lưu lượng đầu vào, lưu lượng 

đầu ra 

2 

Khu công 

nghiệp Bình 

Vàng 

Trạm nước 

thải sản 

xuất 

x  

Xử lý 

nước thải 

KCN 

 Trạm đã lắp đặt 
Chưa đi vào vận hành nên chưa truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

3 
Công ty cổ 

phần ACNOR 

Trạm nước 

thải sản 

xuất 

x  
Trang trại 

chăn nuôi 
 Trạm đã lắp đặt 

Đang thử nghiệm truyền dữ liệu về Sở 

NN&MT các thông số: COD, TSS, pH, 

Nhiệt độ 

 

4 

Công ty cổ 

phần giấy An 

Hòa 

Trạm nước 

thải sản 

xuất (sau 

hệ thống 

xử lý nước 

thải tập 

trung) 

x  

Sản xuất 

giấy và 

bột giấy 

 
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: Lưu lượng, COD, pH, độ 

màu, TSS, Nhiệt độ, NH4+ 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò hơi 

động lực 

và lò hơi 

 x  
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: Nhiệt độ, O2, SO2, CO, 

NOx, PM, Lưu lượng, P 



3 
 

 

STT Tên cơ sở 
Trạm 

QTTĐ 

Loại trạm 
Loại hình 

sản xuất 

Hiện trạng hoạt động 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chưa 

lắp đặt 
Đã lắp đặt Thông số, trạng thái 

thu hồi  

Trạm nước 

thải sản 

xuất (sau 

hồ sinh 

học) 

x   
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: pH, Nhiệt độ, COD, TSS 

 

 

 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò hơi 

(50 tấn) 

  x  
Các thông số: Nhiệt độ, O2, SO2, CO, 

NOx, PM, Lưu lượng, P 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò vôi 

  

x 

(Lò vôi 

không 

hoạt 

động) 

 
Các thông số: Nhiệt độ, O2, SO2, CO, 

NOx, PM, Lưu lượng, P 

 

5 

Công ty cổ 

phần xi măng 

Tân Quang - 

VVMT 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò 

nung – 

thiêu kết 

 x 

Sản xuất 

xi măng 

 
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: PM, Lưu lượng, Nhiệt 

độ, NOx, SO2, CO, O2 

Trạm khí 

thải ống 

khói 

nghiền 

than 

 x  
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: PM, Lưu lượng 

Trạm khí 

thải ống 

khói 

nghiền xi 

măng 

 x  
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: PM, Lưu lượng 



4 
 

 

STT Tên cơ sở 
Trạm 

QTTĐ 

Loại trạm 
Loại hình 

sản xuất 

Hiện trạng hoạt động 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chưa 

lắp đặt 
Đã lắp đặt Thông số, trạng thái 

Trạm khí 

thải ống 

khói làm 

nguội 

 x  
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: PM, Lưu lượng 

6 

Công ty cổ 

phần gang thép 

Tuyên Quang 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò cao 

 x 

Sản xuất 

gang thép 

 
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: PM, CO, NOx, SO2, O2, 

Lưu lượng, Nhiệt độ,P 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò 

thiêu kết 

 x  
Đã lắp đặt, đang truyền 

dữ liệu về Sở NN&MT 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: CO, NOx, SO2 ,O2 ,PM, 

Lưu lượng, Nhiệt độ, P 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò 

thổi 

 x  Đã lắp đặt 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: CO, NOx, SO2, O2, PM, 

Lưu lượng, Nhiệt độ, P 

7 

Công ty cổ 

phần xi măng 

Tuyên Quang 

Trạm khí 

thải ống 

khói lò 

nung – 

thiêu kết 

  

Sản xuất 

xi măng 

x  
Các thông số: PM, Lưu lượng, Nhiệt 

độ, NOx, SO2, CO, O2 

Trạm khí 

thải ống 

khói 

nghiền xi 

măng 

  x  Các thông số: PM, Lưu lượng 

8 

Ban quản lý 

các khu công 

nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang 

(Trạm KCN 

Trạm nước 

thải sản 

xuất 

x  

Xử lý 

nước thải 

KCN 

 Đã lắp đặt 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: COD, TSS, pH, DO, 

Lưu lượng, độ màu, Nhiệt độ 



5 
 

 

STT Tên cơ sở 
Trạm 

QTTĐ 

Loại trạm 
Loại hình 

sản xuất 

Hiện trạng hoạt động 

Nước 

thải 

Khí 

thải 

Chưa 

lắp đặt 
Đã lắp đặt Thông số, trạng thái 

Long Bình An) 

9 

Công ty cổ 

phần 

Woodsland 

Tuyên Quang 

Trạm nước 

thải sản 

xuất 

x  

Xử lý 

nước thải 

CCN 

 Đã lắp đặt 

Đang truyền dữ liệu về Sở NN&MT 

Các thông số: COD, NH4+, TSS, Lưu 

lượng đầu vào, Lưu lượng đầu ra, 

Nhiệt độ, pH 
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